
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A1 

HỌC KÌ I- TUẦN 3 
                         LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 19/ 09 đến ngày/09/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

19/09 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Hoạt động hưởng ứng tháng “ An toàn giao thông  

2 13 Tiếng Việt Bài 10 : ê – l ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

3 14 Tiếng Việt Bài 10 : ê – l ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

4 2 Đạo đức Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (Tiết 1) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 4 
GD TC 

Bài 2 : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số. 

Trò chơi 
   

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

20/09 

S
Á

N
G

 1  T Anh Unit 1 : Family- Lesson 2.1  

2 15 Tiếng Việt Bài 11: b – bễ  (Tiết 1) Máy chiếu 

3 16 Tiếng Việt Bài 11: b – bễ  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 4 Toán Số 10 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 17 Tiếng Việt Tập viết sau bài 10 , 11 Máy chiếu 

6  ĐSTV   

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

21/09 

S
Á

N
G

 1 18 Tiếng Việt Bài 12: g – h   (Tiết 1) Máy chiếu 

2 19 Tiếng Việt Bài 12: g – h   (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4 3 Mĩ thuật Bài 2 : Màu sắc quanh em  

C
H

IỀ
U

 

5 5 Toán Luyện tập Máy chiếu 

6 5 HĐTN Một ngày ở trường Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

22/09 

S
Á

N
G

 

1 20 Tiếng Việt Bài 13: i – ia (Tiết 1) Máy chiếu 

2 21 Tiếng Việt Bài 13: i – ia (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 6 Toán Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau Máy chiếu 

4 2 Âm nhạc Ôn bài hát : Lá cờ Việt Nam  

C
H

IỀ
U

 

5 22 Tiếng Việt Tập viết sau bài 12 , 13 Máy chiếu 

6 3 TNXH Ngôi nhà của em  (Tiết 2) Tranh , MC 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
 

23/09 

S
Á

N
G

 

1 23 Tiếng Việt Hai chú gà con Máy chiếu 

2 24 Tiếng Việt Bài 15 : Ôn tập Bộ đồ dùng 

3 4 
GDTC 

Bài 2 : Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm 

số. Trò chơi 
   

4 4 TC MT Vẽ các hình đơn giản  

C
H

IỀ
U

 1  T Anh Unit 1 : Family- Lesson 2.2  

2 4 TNXH Ngôi nhà của em  (Tiết 3) Máy chiếu 

3 6 
HĐTN 

Chia sẻ việc TH ATGT ở cổng trường Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 24 lượt 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  12 tháng  9 năm 2022 
   KHỐI TRƯỞNG  

 
 

   Vũ Thị Diệu Huyền 



 

  



 


